
STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú

I Cơ sở vật chất, trang thiết bị chung cho thực hành

Phòng học lý thuyết 2 01 hội trường lớn, 01 hội trường nhỏ

Bàn ghế 200

Máy chiếu 3

Loa đài 3

II Cơ sở vật chất, trang thiết cho từng môn hoạc

Dịch tễ học

Máy phun ULV đeo vai 2 Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Kính hiển vi soi nỗi 1 Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Kho hóa chất 1 Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Máy siêu âm xách tay 1 Phòng, chống bệnh không lây nhiễm

Máy đo đường huyết 4 Phòng, chống bệnh không lây nhiễm

Máy đo huyết áp 4 Phòng, chống bệnh không lây nhiễm

Dinh dưỡng

Thước đo chiều cao 3 Dinh dưỡng

Cân kiểm tra sức khỏe 2 Dinh dưỡng

Sức khỏe nghề nghiệp

Dụng cụ đo cong vẹo cột sống 1 Khám bệnh nghề nghiệp

Máy đo chức năng hô hấp 1 Khám bệnh nghề nghiệp

Máy đo thính lực lâm sàng 1 Khám bệnh nghề nghiệp

Buồng đo thính lực 1 Khám bệnh nghề nghiệp

Sức khỏe môi trường

Máy đo bụi hô hấp trọng lượng 1 Quan trắc môi trường

Máy đo cường độ ánh sáng vi khí hậu 1 Quan trắc môi trường

Phụ lục III
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STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú

Máy đo điện từ trường 1 Quan trắc môi trường

Máy đo điện từ trường tần số công nghiệp 1 Quan trắc môi trường

Máy đo độ ồn 1 Quan trắc môi trường

Máy đo khí CO2 1 Quan trắc môi trường

Máy đo khí độc cầm tay 1 Quan trắc môi trường

Máy đo ồn giải tần (NL-42) 1 Quan trắc môi trường

Máy đo phóng xạ điện tử hiệu số 1 Quan trắc môi trường

Máy đo rung có giải tần (VM82A) 1 Quan trắc môi trường

Máy đo trọng lượng bụi 1 Quan trắc môi trường

Máy lấy mẫu bụi bông 1 Quan trắc môi trường

Máy đo cường độ ồn 1 Quan trắc môi trường

Giáo dục sức khỏe

Máy ảnh KTS Canon EOS 6D + 24-105 F4 L IS USM, túi máy 

ảnh, thẻ nhớ, Filter _T8/2018
1 Sản xuất tài liệu truyền thông

Máy chiếu Sony + màn hình công nghệ 3LCD 1 Sản xuất tài liệu truyền thông

Bộ đèn chuyên dụng và đèn lạnh dùng cho phòng Studio 1 Sản xuất tài liệu truyền thông

Hệ thống dựng video phi tuyến với card Pinacle 1 Sản xuất tài liệu truyền thông

Máy quay phim 1 Sản xuất tài liệu truyền thông

Phòng thu 1 Sản xuất tài liệu truyền thông

Ký sinh trùng

Bộ điều tra côn trùng 5 Điều tra côn trùng

HIV

Bộ trang thiết bị truyền thông 2 Truyền thông Phòng, chống HIV/AIDS

Khu điều trị Methadone 1 Điều trị các chất dạng thuốc phiện
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